	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   


THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG  CD14
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017     ( ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ )          Đã Ký
(  Thực hiện tại Trụ sở từ :   15/08/2016 - 16/12/2016  ) 
	TT  
	LỚP
	P.H
	TG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3- Cung cấp 
	2- Cung cấp 
	2- Cung cấp 
	Ôn tập
	Ôn tập
	1-Cung cấp điện (38t) học đến 19/09/2016                     Cô Nga              

	
	
	
	
	điện
	điện
	điện
	
	
	2-Tổng hợp hệ thống Điện Cơ(30t)từ 20/09/2016 - 18/10/2016 
                                                                                       Thầy Tưởng                                     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Đồ án cơ sở ngành(1TC) từ 19/10/2016 ~ 21/10/2016                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ôn tập
	2-Điều khiển 
	2-Điều khiển 
	2-Điều khiển 
	2-Điều khiển 
	---------------------------

	
	
	
	
	
	lập trìnhPLC
	lập trìnhPLC
	lập trìnhPLC
	lập trìnhPLC
	1-Điều khiển lập trìnhPLC(38t) học đến 16/09/2016   Thầy Đoàn                             

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-Điều khiển tự động truyền động điện (30t) từ 20/09/2016 ~ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13/10/2016                                                                    Cô Hường         

	
	
	202
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	----------------------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-TH Cung cấp điện (2TC) từ 24/10/2016-18/11/2016            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-TH Điều khiển lập trình (2TC) từ 21/11/2016-16/12/2016       

	1
	CĐ14
	----
	--
	-------------
	--------------
	--------------
	---------------
	-------------
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A4
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	202
	S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	COT14
	----
	--
	---------
	-----------
	-----------------
	--------------
	---------------
	--------------------------------------------------------------

	
	
	A4
	C
	Ôn tập
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	1-Lý thuyết động cơ đốt trong(30t) học đến 09/09/2016   Thầy Tài                             

	
	
	
	
	
	Đ/c đốt trong  
	Đ/c đốt trong  
	Đ/c đốt trong  
	Đ/c đốt trong  
	2-Cấu tạo động cơ đốt trong(45t)từ 13/09/2016 ~20/10/2016 T.Tài           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Nhiên liệu dầu mỡ (15t) từ 21/10/2016 ~03/11/2016  Thầy Kiểm                                                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Hệ thống điện thân xe& ĐK tự động ô tô(30t) từ 04/11/2016 ~30/11/2016                                                                    Thầy Sự

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	---------------------------                                                            

	
	
	
	
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	2- Lý thuyết 
	Ôn tập
	1-Lý thuyết ô tô(30t) học đến 07/09/2016                       Thầy Thủy                 

	
	
	
	
	ô tô
	ô tô
	ô tô
	ô tô
	
	2-Cấu tạo ô tô (30t) từ 08/09/2016 ~ 04/10/2016            Thầy Biên                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Hệ thống điện động cơ(30t) từ 05/10/2016 ~31/10/2016  T.Thủy                                                

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Chuẩn đoán trạng thái KTôtô(30t)từ01/11/2016-24/11/2016T.Sự                                                

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5-Công nghệ sửa chữa ô tô(30t) từ 28/11/2016 ~16/12/2016 thiếu                                                

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiết  học vào giờ môn lý thuyết động cơ.                      Thày Kiểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                                                                                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1- Mùa hè & Mùa đông Lý thuyết: 

  + Sáng học LT : - Tiết 1 từ : 7h00’~ 7h50’            +Chiều học LT :- Tiết 1 từ : 12h30’ ~ 13h20’

                             - Tiết 2 từ : 7h55’ ~ 8h45’                                      - Tiết 2 từ : 13h25’ ~ 14h15’

                             - Tiết 3 từ : 8h50’ ~ 9h40’                                      - Tiết 3 từ : 14h20’ ~ 15h10’

                             - Tiết 4 từ : 9h45’ ~ 10h35’                                    - Tiết 4 từ : 15h15’ ~ 16h05’

                             - Tiết 5 từ : 10h40’ ~ 11h30’                                  - Tiết 5 từ : 16h10’ ~ 17h00’

 2- Mùa hè thực hành:       + Sáng: 6h30’ – 10h30’                 + Chiều: 13h30’- 17h30’

 3- Mùa đông thực hành:  + Sáng: 7h00’ – 11h00’                  + Chiều: 13h00’- 17h00’  

                                        (  Nghỉ ngày:  02/09/2016    )
                                                                                    
	Hà nội, ngày  20  Tháng 06  Năm 2016
              HIỆU TRƯỞNG
              Tạ văn Hương


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   



THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TCCN - K47          

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017 

 ( Thực hiện tại Trụ sở từ :  15 /08/2016 - 16/12/2016 )  Đã Ký
	TT
	LỚP
	PH
	TG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Trang bị điện(45t) học đến 06/09/2016                             Cô Vĩnh  

	
	
	
	
	3- Trang bị 
	2- Trang bị 
	3- Trang bị 
	3- Trang bị 
	3- Trang bị 
	2-Điện tử công suất (45t) từ 07/09/2016-28/09/2016           Cô Minh

	
	
	
	
	điện
	điện
	điện
	điện
	điện
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Điều khiển lập trình PLC(30t) học đến 29/08/2016           Thầy Thái

	
	
	
	
	3- Điều khiển 
	3- Điều khiển 
	3- Điều khiển 
	2- Điều khiển 
	3- Điều khiển 
	2-Vẽ thiết kế điện(30t) từ 30/08/2016-14/09/2016                Cô Vĩnh

	
	
	
	
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	lập trình PLC
	3-Vi điều khiển(30t) từ 15/09/2016-29/10/2016                    Cô Mai

	
	
	203
	S
	
	
	
	
	
	Từ 30/09/2016 Học Thực hành

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TĐ 47A
	---
	--
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------------------------------------------------------------------

	
	
	A3
	
	
	Học văn hóa
	
	Học văn hóa
	
	1-TH môn điều khiển khí nén (30t)từ 22/08/2016-09/09/2016     Cô Hường                                

	
	
	
	C
	4-Thực hành
	
	4-Thực hành
	
	4-Thực hành
	2-TH môn Truyền động điện (30t) từ 12/09/2016-28/09/2016                                             

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-TH môn Trang bị điện (30t)tử 30/09/2016-06/10/2016                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-TH môn Điều khiển lập trình PLC (30t)từ 07/10/2016-13/10/2016 

                                                                                                   Thầy Đảng                                      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5-TH môn Điện tử công suất (30t) từ 14/10/2016-27/10/2016   Cô Hiên                                            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6-TH môn Vẽ thiết kế điện (30t) từ 28/10/2016-03/11/2016                                             

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TH Điện cơ bản (5T) từ 04/11/2016-16/12/2016    Cô Vĩnh+Thầy Long                     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Sửa chữa MT&thiết bị ngoại vi(30t) học đến 26/08/2016   Thầy Đức                        

	
	
	
	
	3- S/C MT& 
	3- S/C MT& 
	3- S/C MT& 
	3- S/C MT& 
	3- S/C MT& 
	2-Cài đặt điều hành mạng(30t)từ 29/08/2016-12/09/2016        Thầy Đức                      

	
	
	
	
	T.bị ngoại vi
	T.bị ngoại vi
	T.bị ngoại vi
	T.bị ngoại vi
	T.bị ngoại vi
	3-Quản trị mạng(30t) từ 13/09/2016-26/09/2016                      Thầy Thọ                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Cấu trúc máy tính&Vi sử lý(60t) từ 27/09/2016-24/10/2016 Thầy Bách                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Lập trình Visua Basic(45t) học đến 14/09/2016                     Cô Hồng

	
	
	
	
	2- Lập trình 
	2- Lập trình 
	2- Lập trình 
	2- Lập trình 
	2- Lập trình 
	2-Corel Draw(15t) từ 15/09/2016-23/09/2016                         Thầy Thao

	
	
	
	S
	Visua Basic
	Visua Basic
	Visua Basic
	Visua Basic
	Visua Basic
	3-Bảng tính điện tử Ẽxcel nâng cao(60t) từ 26/09/2016-31/10/2016 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiếu tiết học vào giờ môn Sửa chữa MT Từ 25/10/2016        Cô Sơn

	
	
	202
	
	
	
	
	
	
	--------------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ 01/11/2016 học thực hành.

	2
	TTT 47A
	---
	--
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	1-TH môn Sửa chữa MT&thiết bị ngoại vi (30t) từ 31/08/2016-19/09/2016                                                                                 Thầy Đức                        

	
	
	A3
	
	
	Học văn hóa
	
	Học văn hóa
	
	2-TH môn Lập trình Visua Basic (30t) từ 21/09/2016-07/10/2016 T Bách                              

	
	
	
	C
	4-Thực hành
	
	4-Thực hành
	
	4-Thực hành
	3-TH môn Cài đặt điều hành mạng(30t) từ 10/10/2016-26/10/2016 T Đức                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-TH môn Quản trị mạng(30t) từ 28/10/2016- 04/11/2016       Thầy Thọ                                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5-TH môn Corel Draw(30t) từ 07/11/2016-11/11/2016            ThầyBách                      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực hành Tin học văn phòng(2T) từ 14/11/2016- sag 30/11/2016Bách                  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực hành Thiết kế Web(1T) từ ch 30/11/2016- 08/12/2016    Cô Sơn      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực hành Access & ứng dụng (1T) từ 09/12/2016-16/12/2016 T.Bách              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3- Cơ lý thuyết 
	3- Cơ lý thuyết
	3- Cơ lý thuyết
	3- Cơ lý thuyết
	3- Cơ lý thuyết
	1-Cơ lý thuyết(45t) học đến 05/09/2016                                 Thầy Thắng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-Lý thuyết ô tô(45t) từ 06/09/2016-26/09/2016                   Thầy Thủy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Sức bền vật liệu(45t) từ 27/09/2016-17/10/2016                 Thầy Biên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Hệ thống điện đông cơ ô tô(45t) từ 18/10/2016-07/11/2016  Thầy Thủy     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------

	
	
	
	
	2Kỹ thuậtnhiệt
	2-Kỹ thuật nhiệt
	2-Kỹ thuật nhiệt
	2Kỹ thuậtnhiệt
	2-Kỹ thuật nhiệt
	1-Kỹ thuật nhiệt(30t) học đến 05/09/2016                              Thầy Biên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-Hệ thống điện thân xe(30t) từ 06/09/2016-26/09/2016        Thầy Sự

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Điều hòa không khí trên ôtô(30t) từ 27/09/2016-17/10/2016 Thầy Thủy    

	
	
	201
	
	
	
	
	
	
	4-Các thiết bị chuẩn đoán,kiểm định KT ôtô(30t) từ 18/10/2016- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31/10/2016                                                                                 Thầy Sự

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TOT 47A
	---
	
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------------------------------------------------------------------

	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	Từ 08/11/2016 học thực hành.

	
	
	
	
	
	Học văn hóa
	
	Học văn hóa
	
	1-Đồ án kết cấu ô tô (2T) từ 08/11/2016-11/11/2016                         

	
	
	
	
	4-Thực tập
	
	4-Thực tập
	
	4-Thực tập
	2-Thực tập nguội cơ bản(1T) từ 14/11/2016-21/12/2016                         

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Thực tập đông cơ đốt trong (3T) từ 22/11/2016-16/12/2016                         

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ: Mùa đông : + Sáng : Học LT từ 7h00’~11h55’;                  T.Tập từ 7h00’~11h00’                                                     

                                        + Chiều : Học LT từ 12h30’~17h25’;               T.Tập từ 13h00’~17h00’                                               

                     Mùa hè :    + Sáng : +Học LT từ 6h30’~11h25’;                T.Tập từ 6h30’~10h30’                                                  

                                        + Chiều : Học LT từ 12h30’~17h25’;               T.Tập từ 13h30’~17h30’                                               

 ( T.Gian nghỉ giữa buổi đối với mùa Hè     T.Tập là 10’ : Sáng từ 8h30’~8h40’ ; Chiều từ 15h30’~15h40’ )

 ( T.Gian nghỉ giữa buổi đối với mùa Đông T.Tập là 10’ : Sáng từ 9h00’~9h10’ ; Chiều từ 15h00’~15h10’) 

(  Nghỉ ngày:  02/09/2016    )
                                          
	Hà nội ngày 20  Tháng  06  Năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
                  Tạ văn Hương


	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

----------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

----------------------   



THỜI KHOÁ BIỂU HỆ TCCN - K48          

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 – 2017 

 ( Thực hiện tại Trụ sở từ :  15/08 /2016 - 16/12/2016 )        Đã Ký
	TT
	LỚP
	PH
	TG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	MÔN HỌC VÀ THỜI GIAN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Chính trị  (65tLT+25tTH) học đến 28/09/2016               Cô Liên         

	
	
	
	
	2- Chính trị  
	3- Chính trị  
	3- Chính trị  
	3- Chính trị  
	3- Chính trị  
	2-Tin học ĐC (30t+30tTH) từ 29/09/2016-27/10/2016      Cô Linh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3- Vẽ kỹ thuật(30t) từ 28/10/2016-11/11/2016                   Thầy Tự     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Vật liệu điện (30t)từ 14/11/2016-28/11/2016                   Cô Nga

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-Ngoại ngữ (60tLT+30tTH) học đến 28/09/2016             Cô Nhạn                

	
	
	303
	S
	3-Ngoại ngữ 
	3-Ngoại ngữ 
	2-Ngoại ngữ 
	3-Ngoại ngữ 
	3-Ngoại ngữ 
	2-Kỹ năng giao tiếp (30t) từ 29/09/2016-13/10/2016      Cô Đào Hà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3-Pháp luật (30t) từ 14/10/2016-28/10/2016                    Cô M.Anh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4- Cơ kỹ thuật(30t) từ 31/10/2016-14/11/2016                Thầy Tuấn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5-An toàn điện (30t)từ 15/11/2016-29/11/2016                  Cô Vĩnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6-Giáo dục quốc phòng (30tLT+45tTH) từ 30/11/2016-16/12/2016

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Học chung với lớpTTT48A,TOT48A                             Thầy Linh

	1
	TĐ 48A
	---
	--
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------------------------------------------------------------------

	
	
	A3
	
	Học văn hóa
	3-GD T.Chất
	Học văn hóa
	3-G.D T.Chất
	
	1-Giáo dục thể chất (60t) từ 16/08/2016-21/10/2016       Thầy Thu                           

	
	
	
	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2- An toàn & 
	3- An toàn & 
	3- An toàn & 
	3- An toàn & 
	3- An toàn & 
	1-An toàn & môi trường CN (30t) học đến 29/08/2016      Thầy Kiểm                       

	
	
	
	
	môi trường 
	môi trường 
	môi trường 
	môi trường 
	môi trường 
	2-Vật liệu cơ khí (30t) từ 30/08/2016-14/09/2016               Thầy Đại

	
	
	
	
	CN
	CN
	CN
	CN
	CN
	3-Tin học ĐC (30t+30tTH) từ 15/09/2016-13/10/2016        Thầy Thọ   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-Chính trị  (65tLT+25tTH) từ 14/10/2016-28/11/2016      Cô Liên            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------------------------------------

	
	
	
	
	3-Đánh máy
	3-Đánh máy
	2-Đánh máy
	3-Đánh máy
	3-Đánh máy
	1-Đánh máy vi tính& STVB(30tLT+30tTH) đến 14/09/2016 Cô Sơn                          

	
	
	
	
	VT & STVB
	VT & STVB
	VT & STVB
	VT & STVB
	VT & STVB
	2- Kỹ năng giao tiếp (30t) từ 15/09/2016- 29/09/2016       Thầy Thuần

	
	
	
	S
	
	
	
	
	
	3- Pháp luật (30t) từ 30/09/2016-13/10/2016                      Cô M.Anh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiếu tiết học bù vào thứ 4 cho đủ(01 tiết/buổi)

	
	
	302
	
	
	
	
	
	
	4- Ngoại ngữ (60tLT+30tTH) từ 14/10/2016-28/11/2016  Cô Nhạn     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5-Giáo dục quốc phòng (30tLT+45tTH) từ 29/11/2016-16/12/2016

	
	TTT 48C
	
	
	
	
	
	
	
	Học chung với lớpTĐ48A                                                 Thầy Linh

	2
	
	---
	--
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	-------------
	--------------------------------------------

	
	TOT 48A
	A3
	
	
	
	
	
	
	1-Giáo dục thể chất (60t) từ 11/10/2016-16/12/2016        Thầy Thu                         

	
	
	
	C
	Học văn hóa
	3-G.D T.Chất
	Học văn hóa
	
	3-GD T.Chất
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	301
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	GHI CHÚ: Mùa đông : + Sáng : Học LT từ 7h00’~11h55’;                  T.Tập từ 7h00’~11h00’                                                     

                                        + Chiều : Học LT từ 12h30’~17h25’;               T.Tập từ 13h00’~17h00’                                               

                     Mùa hè :    + Sáng : +Học LT từ 6h30’~11h25’;                T.Tập từ 6h30’~10h30’                                                  

                                        + Chiều : Học LT từ 12h30’~17h25’;               T.Tập từ 13h30’~17h30’                                               

 ( T.Gian nghỉ giữa buổi đối với mùa Hè     T.Tập là 10’ : Sáng từ 8h30’~8h40’ ; Chiều từ 15h30’~15h40’ )

 ( T.Gian nghỉ giữa buổi đối với mùa Đông T.Tập là 10’ : Sáng từ 9h00’~9h10’ ; Chiều từ 15h00’~15h10’) 

 - Môn An toàn MT và Vật liệu cơ khí học ở lớp riêng P.302-A3
 - Môn Đánh máy vi tính học ở lớp riêng P.301-A3
 Các môn khác học ở P.302-A3
                                                    (   Nghỉ ngày 02/09/2016   )                                                                    
	Hà nội ngày 18  Tháng  07  Năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
                  Tạ văn Hương
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